
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

210029-0 Bạc đạn 608ZZ 2107F Portable Band Saw 089-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ 2107F Portable Band Saw 094-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ 2107F Portable Band Saw 104-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ 5007N Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

017 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ 5007N Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ 5007NF Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

017 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ 5007NF Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ 6841R A�to Feed Screwdriver 058 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ BDA340 Cordless Angle Drill 004 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ BDA340 Cordless Angle Drill 019 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ BDA341 Cordless Angle Drill 004 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ BDA341 Cordless Angle Drill 019 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ BFS441 Cordless Screwdriver 019-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ BFS451 Cordless Screwdriver 019-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ BHR202 Cordless Combination Hammer 057-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ BHR241 Cordless Combination Hammer 057-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 081-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ BPB180 Cordless Portable Band Saw 086-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DA3010 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

004-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DA3010 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

016-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DA3010F Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

004-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DA3010F Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng C� Điện

016-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DA330D Cordless Angle Drill 003 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DA330D Cordless Angle Drill 018 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DA331D Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

003 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DA331D Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

018 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DA332D Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

005 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DA333D Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

005 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DDA340 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

004 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DDA340 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

019 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DDA350 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

004 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DDA350 Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

019 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DDA351 Cordless Angle Drill 004 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DDA351 Cordless Angle Drill 019 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DFS451 Cordless Screwdriver 019-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DGA700 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DGA701 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DGA900 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1



210029-0 Bạc đạn 608ZZ DGA901 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DHR202 Cordless Combination Hammer 057-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DHR241 Cordless Combination Hammer 057-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DHS780 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 044 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DHS781 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 044 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DHS782 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 044 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DHS783 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 044 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DHS900 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 049 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DHS901 Cordless Circ�lar Saw 049 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DP4010 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

016 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DP4011 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

016 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DP4020 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

010 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DP4021 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

010 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 081 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DPB180 Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 086 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ DRS780 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ GA037G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ GA038G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 035 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ GA7050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

035 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ GA7050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

035 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ GA7090 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

008 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ GA9050 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

035 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ GA9050R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

035 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ GA9090 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

008 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2020 Rotary Hammer 046-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2021 Rotary Hammer 046-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2022 Rotary Hammer 046-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2230 Rotary Hammer 051-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 076-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2440 Rotary Hammer 046-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2441 Rotary Hammer 046-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2442 Rotary Hammer 046-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2450 Rotary Hammer 046-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2450T Rotary Hammer 046-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2451 Rotary Hammer 046-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2455 Rotary Hammer 046-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2460 Rotary Hammer 051-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2460F Rotary Hammer 051-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2470 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

051-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2470F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động C� Điện

051-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2470FT Rotary Hammer 051-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2470T Rotary Hammer 051-1 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HR2475 Combination Hammer 051-1 1



210029-0 Bạc đạn 608ZZ HS003G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HS004G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HS009G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 056 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HS010G Cordless Circ�lar Saw 056 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ HS011G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 056 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ JN3201 Nibbler 015 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ JR3050 Recipro Saw 054 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ JR3050T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

054 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ JR3051T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

043 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ JR3060T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

075 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ JR3061T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

050 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ JR3070CT Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

075 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ JS3201 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động C� Điện

015 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M1901 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C�
 Điện

035 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M4101 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

019 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M4302 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

019 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M5802 Circ�lar Saw 027 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M610 Drill 011 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M6200 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

018 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M6200 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M6201 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

018 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M6201 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M6600 Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

018 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M6600 Máy Trộn S�n Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng C� Điện

022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M8600 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động C� Điện

048 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M8700 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

061 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M9002 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

013 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ M9003 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

013 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT110 Planer 025 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT190 Power Planer 035 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT191 Power Planer 035 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT361 Ro�ter 024 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT400 Blower 017 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT410 C�tter 019 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT412 C�tter 019 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT430 Jig Saw 019 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT560 Circ�lar Saw 027 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT580 Circ�lar Saw 027 1



210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT582 Circ�lar Saw 027 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT600 Drill 010 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT602 Drill 013 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT603 Drill 013 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT605 Drill 012 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT606 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

012 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT607 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
C� Điện

012 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT621 Drill 018 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT621 Drill 022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT622 Drill 018 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT622 Drill 022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT660 Mixer 018 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT660 Mixer 022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT810 Hammer Drill 022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT811 Hammer Drill 022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT812 Hammer Drill 022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT813 Hammer Drill 022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT860 Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động C� Điện

048 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT870 Máy Khoan Động Lực Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động C� Điện

061 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT904 Angle Grinder 013 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MT905 Angle Grinder 013 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ MUB100 Blower 017 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ PB002G Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 039 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ PB002G Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 047 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ PV001G Máy Đánh Bóng Cầm Tay Hoạt Động Bằng P
in

010 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ RS001G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ RS002G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ UC3020A Chain Saw 022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ UC3020A1 Chain Saw 022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ UC3041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ UC4020A Chain Saw 022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ UC4041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g C� Điện

022 1

210029-0 Bạc đạn 608ZZ UN001G Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

031 1
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